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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn : Công nghệ 7 

Thời gian: 45 phút 

Ngày kiểm tra : 27/10/2025 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 5 điểm 

I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4 điểm) : Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau : 

Câu 1. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 

 A. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn  B. Vào bất kì thời gian nào trong ngày 

 C. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa  D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn 

Câu 2. So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu 

điểm nào sau đây? 

   A. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn 

   B. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn. 

   C. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn. 

   D. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn. 

Câu 3. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây ăn quả  B. Cây lương thực (lúa, ngô) 

 C. Cây lấy gỗ  D. Cây công nghiệp 

Câu 4. Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? 

 A. Thân cây  B. Rễ cây  C. Lá cây  D. Hoa và quả 

Câu 5. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 

 A. Cây lan Hồ Điệp  B. Cây bưởi  C. Cây ngô  D. Cây lúa 

Câu 6. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế 

nào? 

   A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 

   B. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng 

   C. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 

   D. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng 

Câu 7. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không phải là lợi thế để phát triển trồng trọt ở Việt 

Nam? 

   A. Nhà nước ta rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt. 

   B. Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp, nhân dân ta cần cù, thông minh và có nhiều 

kinh nghiệm trong trồng trọt. 

   C. Việt Nam có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau. 

   D. Việt Nam có diện tích chủ yếu là đồng bằng nên rất thuận lợi cho phát triển trồng trọt. 

Câu 8. Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt? 

   A. Trồng cây tràm để lấy gỗ làm nhà 

   B. Trồng cây mía cung cấp cho nhà máy chế biến đường 

   C. Trồng cây lúa lấy gạo để xuất khẩu 

   D. Trồng cây rau, đậu, vừng làm thức ăn cho con người 

Câu 9. Theo thời gian sinh trưởng, cây trồng có loại nào? 

 A. Cây lâu năm  B. Cây ăn quả  C. Cây thực phẩm  D. Cây lương thực 

Câu 10. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây? 

   A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng 



   B. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng 

   C. Cung cấp nước cho cây trồng 

   D. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng 

Câu 11. Đâu không phải cách bón phân lót? 

 A. bón phun lá  B. bón lên mặt ruộng 

 C. bón theo hàng  D. bón theo hốc trồng 

Câu 12. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công? 

   A. Vệ sinh đồng ruộng 

   B. Dùng bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại 

   C. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại. 

   D. Sử dụng các vi sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa, …) để tiêu diệt sâu hại 

Câu 13. Bón phân lót cho cây trồng có ỹ nghĩa gì? 

   A. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa 

   B. Ức chế cỏ dại 

   C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây 

   D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả 

Câu 14. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 

 A. Ngô, khoai lang, khoai tây  B. Bông, cao su, sơn 

 C. Cà phê  D. Su hào, cải bắp, cà chua 

Câu 15. Thành phần lỏng của đất có vai trò gì? 

   A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 

   B. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ 

   C. Giúp cho cây trồng đứng vững 

   D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng 

Câu 16. Mục đích sử dụng của cây lúa là :  

   A. Làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, xuất khẩu ra nước ngoài, làm phân 

bón. 

   B. Làm gia vị, chữa bệnh 

   C. Làm lương thực, làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm (bún, miến, phở...) 

xuất khẩu ra nước ngoài. 

   D. Làm lương thực, làm bánh kẹo từ ngô: một phần có thể làm thức ăn cho gia súc. 

II. Trắc nghiệm đúng, sai (1 điểm) :  

Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi tìm hiểu về các vấn đề phòng trừ 

sâu bệnh gây hại cho cây trồng 

1) Không cần phòng trừ sâu bệnh, cây có thể tự thích nghi và phát triển. 

2) Có ba biện pháp phòng trừ sâu bệnh: biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh; biện pháp 

thủ công; biện pháp hóa học.  

3) Phòng trừ sâu bệnh chỉ quan trọng với cây trồng kinh tế, không cần áp dụng cho cây xanh đô thị. 

4) Trồng xen kẽ các loại cây có khả năng xua đuổi sâu bệnh là một biện pháp hiệu quả. 

B. PHẦN TỰ LUẬN : 5 điểm 

Câu 1 (3 điểm):  Kể tên các công việc chính để chăm sóc cây trồng. Ở gia đình em đã chăm sóc cây trồng 

qua các công việc nào?  

Câu 2 (2 điểm) : Phương thức trồng trọt nào phù hợp cho một số cây trồng phổ biến ở địa phương em? 

Hãy nêu các ví dụ cụ thể với mỗi phương thức trồng trọt đó. 

 

---Hết-- 
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A.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  

I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4 điểm) : Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng  

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án D D B B A D D A A B A B C A B C 

II. Trắc nghiệm đúng, sai (1 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm 

1) Sai 2) Đúng 3) Sai 4) Đúng 

 

B. TỰ LUẬN (5 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3 điểm) 

- Các công việc chính để chăm sóc cây trồng 

+ Tỉa, dặm cây : cắt bỏ cây yếu, cây bị sâu bệnh. Tỉa, dặm cây đảm 

bảo khoảng cách, mật độ cây trồng giúp cây sinh trưởng tốt, đảm 

bảo năng suất. 

+ Làm cỏ, vun xới : giúp giảm sự cạnh trangh dinh dưỡng với cây 

trồng, hạn chế nơi ẩn trú của sâu bệnh. 

+ Tưới tiêu nước : nước cần cho sự sinh trưởng và phát triển của 

cây. Tùy thuộc vào loại cây có biện pháp tưới, tiêu nước kịp thời. 

+ Bón thúc phân : giúp cung cấp đầy đủ, kịp thời chất dinh dưỡng 

cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

- Kể tên được 1 số công việc chăm sóc cây trồng ở gia đình em 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

1 điểm 

Câu 2  

(2 điểm) 

 

Phương thức trồng trọt nào phù hợp cho một số cây trồng phổ biến 

ở địa phương em 

+ Trồng trọt ngoài tự nhiên 

Cây trồng: Lúa, ngô, bưởi,... 

+ Trồng trọt trong nhà có mái che 

Cây trồng: Hoa, ... 

+ Trồng trọt kết hợp (trồng trọt kết hợp giữa trồng trọt ngoài tự 

nhiên và trồng trọt trong nhà có mái che) 

Cây trồng:Rau, cây chè, lúa,... 

 

 

0,75 điểm 

 

 

0,75 điểm 

 

0,5 điểm 
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